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Abstract: Autism spectrum disorder (ASD) is becoming a special concern for  the modern society due 

to recent increase in the number and impacts of this syndrome. Therefore, studies on children with ASD in 

general and the language of children with ASD in particular is necessary. In this paper, we survey the 

number of utterances of 5 autistic children aged from 4 to 5. Data are analyzed in terms of the degrees of 

proactiveness, including mummering, echolalia/imitating, reminding and proactive utterances. In addition, 

we also assess the development progress of types of utterances of autistic children according to their degrees 

of proactiveness to clarify the language competency and the characteristics of the language of autistic 

children in this period.  

Key words: Autistic children, echolalia, language of autistic children. 

1. Mở đầu 

Hiện nay, theo nghiên cứu của tổ chức Y tế thế giới (WHO) cứ 160 trẻ có một trẻ mắc rối loạn 

phổ tự kỉ (RLPTK). Theo thống kê của Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh dịch Hoa Kì (CDC): 

tỉ lệ trẻ bị RLPTK đang ngày càng tăng, cứ 68 trẻ thì có một trẻ có dấu hiệu RLPTK [6]; Năm 2010, 

chính phủ Anh công bố số lượng trẻ tự kỉ ở nước này là 1/86 trẻ, đến năm 2013 con số này tăng lên là 

1/58 trẻ [11, tr.12]; Tại Việt Nam, hiện nay chưa có số liệu chính thức về số lượng trẻ tự kỉ nhưng theo 

số liệu của bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ được chẩn đoán tự kỉ trong các năm gần đây cũng ngày càng 

tăng lên: năm 2008 có 450 trẻ; năm 2009 có 963 trẻ; năm 2010 có 1792 trẻ; năm 2018 có 5058 trẻ [13].   

Việc nghiên cứu ngôn ngữ của trẻ tự kỉ, đặc biệt là nghiên cứu về mức độ chủ động trong việc sử 

dụng các phát ngôn của trẻ tự kỉ ở các nước nói tiếng Anh đã xuất hiện một số công trình trong thập 

niên gần đây (xem [12], [14], [15]); trong khi đó, ở Việt Nam hầu như chưa có công trình nào nghiên 

cứu một cách hệ thống về vấn đề này. Do vậy, trong bài viết này, chúng tôi thực hiện khảo sát đặc điểm 

về mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của trẻ tự kỉ trong giai đoạn 4 - 5 tuổi. Kết quả 

nghiên cứu có thể được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của trẻ cũng như có thể làm tư liệu để 

lập kế hoạch cá nhân trong trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ.  

2. Cơ sở lí luận 

2.1. Khái niệm các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ  

Trong nghiên cứu phát triển tâm lí và ngôn ngữ trẻ em, các nhà nghiên cứu thường phân biệt các 

hành vi chủ động (proactive) và hành vi hồi ứng (reactive) của trẻ trong một bối cảnh hay ngữ cảnh 

 
1, 2 Viện Ngôn ngữ học.   
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nhất định. Tính chủ động miêu tả một tình huống hay một quá trình trong đó người tham gia nắm bắt 

và kiểm soát tình hình bằng cách khởi tạo thay vì chờ đợi để phản ứng sau khi nó xảy ra. 

Từ khái niệm trên, trong bài viết này, chúng tôi phân loại các phát ngôn theo mức độ chủ động 

trong việc sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ thành 4 loại, đó là: phát ngôn nói nhảm, phát ngôn nói theo, 

phát ngôn cần nhắc nhở và phát ngôn chủ động. Đây là những phát ngôn xuất hiện rất phổ biến trong 

ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. 

Phát ngôn nói nhảm là loại phát ngôn mà trẻ nói ra nhưng không có ý nghĩa, nội dung và đối 

tượng giao tiếp rõ ràng. Thông thường, khi sử dụng loại phát ngôn này trẻ không tự chủ được mình 

đang nói gì. Đây là loại phát ngôn có mức độ chủ động thấp nhất trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ.  

Phát ngôn nói theo là loại phát ngôn mà trẻ nói theo người khác trong khi giao tiếp. Đây là hoạt 

động ngôn ngữ của trẻ khi mới tập nói hoặc khi trẻ chưa thể tự chủ động nói phát ngôn dài, lúc này 

người lớn nói trước và trẻ sẽ nói theo sau. Đây là loại phát ngôn có mức độ chủ động thấp thứ hai sau 

phát ngôn nói nhảm trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. 

Phát ngôn cần nhắc nhở là loại phát ngôn mà trẻ cần có sự nhắc nhở của người khác mới có thể sử 

dụng được trong giao tiếp. Phát ngôn cần nhắc nhở là phát ngôn xuất hiện khi đứa trẻ chưa có khả năng 

tự sử dụng một cách chủ động trong giao tiếp mà cần có sự nhắc nhở của người khác. Đây là loại phát 

ngôn có mức độ chủ động tương đối (chỉ đứng sau phát ngôn chủ động) trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. 

Phát ngôn chủ động là phát ngôn mà trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách có kiểm soát nhằm đạt được 

mục đích giao tiếp của mình. Đây là loại phát ngôn mà trẻ tự kỉ hoàn toàn tự mình sử dụng trong bối 

cảnh giao tiếp cụ thể.  

2.2. Quá trình phát triển các mức độ chủ động trong ngôn ngữ của trẻ bình thường 

Đối với trẻ bình thường, giai đoạn ngôn ngữ chủ động thấp nhất là giai đoạn trẻ sử dụng những 

“tiếng bập bẹ”. Theo tác giả Nguyễn Huy Cẩn: “tiếng bập bẹ của trẻ xuất hiện trước hết là hậu quả của 

hành vi đói, đòi ăn của trẻ… thoạt đầu các tiếng bập bẹ cũng chỉ là một hành vi hỗn hợp, và hòa lẫn 

với các cử chỉ khác của đứa trẻ” [2, tr.47-48]. Trẻ bình thường cũng phát ra những âm bập bẹ “khi chơi 

một mình”, giải thích cho điều này, tác giả Nguyễn Huy Cẩn cho rằng vì “trẻ tỏ ra thận trọng hơn khi 

phát ra các âm, vì nó biết rằng, những tiếng phát ra sẽ có những tác dụng khác nhau với những người 

xung quanh” [2, tr.50].  

Chúng tôi chưa dám khẳng định liệu những phát ngôn nói nhảm ở trẻ tự kỉ có được coi là những 

âm bập bẹ ở trẻ bình thường hay không? Vì những âm bập bẹ ở trẻ bình thường đã có mục đích giao 

tiếp (khi trẻ đói hoặc trẻ cần đáp ứng nhu cầu nào đó); Còn đối với trẻ tự kỉ chúng tôi chưa chắc chắn 

liệu trẻ đã ý thức được vấn đề như trẻ bình thường hay không hay đó chỉ là những âm vô nghĩa hoàn 

toàn. Trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi chưa có thời gian để nghiên cứu kĩ hiện tượng này.  

Trẻ bình thường hình thành những âm bập bẹ khá sớm “khoảng từ 9 tháng tuổi” [2, tr.46]; Còn 

những phát ngôn nói nhảm ở trẻ tự kỉ có thời gian xuất hiện khác nhau tùy thuộc vào từng trẻ. Đối với 

trẻ bình thường, những âm bập bẹ sẽ mất đi nhanh chóng khi trẻ có vốn từ phù hợp để chủ động trong giao 

tiếp; Còn đối với trẻ tự kỉ, phát ngôn nói nhảm có thể mất đi khi trẻ có ngôn ngữ nói hoặc cũng có thể 

sẽ kéo dài cả đời (đối với những người không có ngôn ngữ nói hoặc có ngôn ngữ nói nhưng vốn từ rất ít).  
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3. Phương pháp nghiên cứu và nghiệm viên 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để có được số liệu về các phát ngôn của trẻ tự kỉ giai đoạn từ 4 đến 5 tuổi phân theo mức độ chủ 

động trong việc sử dụng các phát ngôn trong giao tiếp, chúng tôi sử dụng các phương pháp và thủ pháp 

nghiên cứu như sau: 

Phương pháp quan sát và phương pháp phỏng vấn: Thông qua việc quan sát trẻ trong những giờ 

học nhóm, trong những hoạt động trên lớp và trong những giờ học cá nhân của trẻ, chúng tôi ghi chép 

đầy đủ những phát ngôn mà trẻ nói được theo trình tự thời gian; Để có được những phát ngôn trẻ sử 

dụng tại gia đình và trường mầm non, chúng tôi thực hiện phỏng vấn người chăm sóc trẻ (ông, bà, bố, 

mẹ…) và giáo viên dạy tại trường mầm non của trẻ.  

Thủ pháp miêu tả, thống kê, phân tích, tổng hợp: Sau khi có được những phát ngôn của trẻ, chúng 

tôi phân loại những phát ngôn này theo mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của trẻ (nói 

nhảm, nói theo, cần nhắc nhở, chủ động). Đồng thời chúng tôi cũng phân tích, đánh giá và đưa ra nhận 

xét về số lượng và tỉ lệ từng loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát 

ngôn của trẻ.  

3.2. Nghiệm viên 

Nghiệm viên của chúng tôi trong bài viết này là 5 trẻ tự kỉ (4 - 5 tuổi) đã được can thiệp tại Trung 

tâm Giảng dạy và Trị liệu Ngôn ngữ (Viện Ngôn ngữ học) và Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Tâm lí 

và Giáo dục An Bình (Hà Nội). Năm trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát (được mã hóa là T01, T02, T03, T04, 

T05) có 4 trẻ sinh năm 2014 và 1 trẻ sinh năm 2015 (3 trẻ nam và 2 trẻ nữ); trong đó T01 và T05 có 

mức độ tự kỉ nặng, T02 và T04 có mức độ tự kỉ trung bình, T03 có mức độ tự kỉ nhẹ.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đặc điểm về số lượng phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát 

ngôn của trẻ tự kỉ 4 - 5 tuổi 

Sau khi khảo sát chúng tôi có bảng số liệu về số lượng và tỉ lệ về mức độ chủ động trong việc sử 

dụng phát ngôn của trẻ tự kỉ 4 - 5 tuổi như sau:  

Bảng 1: Số lượng phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của trẻ tự kỉ 4 - 5 tuổi 

 Số lượng phát ngôn phân theo mức độ chủ động 

48 tháng 60 tháng 

 

Trẻ 

Nói 

nhảm 

Nói 

theo 

Cần nhắc 

nhở 

Chủ 

động 

Tổng Nói 

nhảm 

Nói 

theo 

Cần nhắc 

nhở 

Chủ 

động 

Tổng 

T01 2 19 13 4 38 2 38 37 71 148 

T02 0 21 32 33 86 0 21 86 105 212 

T03 3 0 25 511 539 3 0 114 565 682 

T04 3 1 12 82 98 3 62 46 191 302 

T05 3 3 4 7 17 3 7 20 86 116 

Tổng 11 44 86 637 778 11 128 303 1018 1460 
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Bảng 2: Tỉ lệ các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của trẻ tự kỉ 4 - 5 tuổi 

 Tỉ lệ phát ngôn (%) phân theo mức độ chủ động 

48 tháng 60 tháng 

 

Trẻ 

Nói 

nhảm 

Nói 

theo 

Cần nhắc 

nhở 

Chủ 

động 

Tổng Nói 

nhảm 

Nói 

theo 

Cần nhắc 

nhở 

Chủ 

động 

Tổng 

T01 5,26 50 34,21 10,53 100 1,35 25,68 25 47,97 100 

T02 0 24,42 37,21 38,37 100 0 9,90 40,57 49,53 100 

T03 0,55 0 4,64 94,81 100 0,44 0 16,72 82,84 100 

T04 3,06 1,02 12,25 83,67 100 0,99 20,53 15,23 63,25 100 

T05 17,65 17,65 23,53 41,17 100 2,59 6,03 17,24 74,14 100 

Tổng 1,41 5,66 11,05 81,88 100 0,75 8,77 20,75 69,73 100 

Nhìn vào hai bảng số liệu trên chúng ta thấy: Khi 4 tuổi (48 tháng) tất cả 5 trẻ chúng tôi khảo sát 

đều có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ nói của trẻ khá chủ động; số lượng phát ngôn chủ động của 5 trẻ là 

637 phát ngôn (chiếm 81,88%); khi 5 tuổi, tổng số phát ngôn chủ động của 5 trẻ là 1.018 phát ngôn 

(chiếm 69,73%). Đứng số lượng lớn thứ hai sau phát ngôn chủ động là phát ngôn cần nhắc nhở. Khi 4 

tuổi, tổng số phát ngôn cần nhắc nhở của 5 trẻ là 86 phát ngôn (chiếm 11,05%); khi 5 tuổi tổng số phát 

ngôn loại này của 5 trẻ là 303 phát ngôn (chiếm 20,75%). Đứng thứ ba sau phát ngôn chủ động, cần 

nhắc nhở là phát ngôn nói theo. Khi 4 tuổi, tổng số phát ngôn nói theo của 5 trẻ là 44 phát ngôn (chiếm 

5,66%); khi 5 tuổi tổng số phát ngôn nói theo của trẻ là 128 phát ngôn (chiếm 8,77%). Chiếm số lượng 

thấp nhất và không đáng kể trong các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử dụng 

ngôn ngữ của 5 trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát là phát ngôn nói nhảm. Khi 4 tuổi, tổng số phát ngôn nói 

nhảm của 5 trẻ tự kỉ là 11 phát ngôn (chiếm 1,41%); khi 5 tuổi tổng số phát ngôn loại này của 5 trẻ vẫn 

là 11 phát ngôn (chiếm 0,75%).  

Đúng như các nhà chuyên môn đã nhận định: mỗi trẻ tự kỉ là một cá thể riêng lẻ, không trẻ nào 

giống trẻ nào, mỗi trẻ có những thế mạnh và điểm yếu khác nhau… Qua thực tế nghiên cứu về mức độ 

chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của trẻ tự kỉ chúng tôi cũng thấy rõ điều đó. Đa phần trẻ tự 

kỉ đều có hiện tượng nói nhảm, nhưng vẫn có những trường hợp trẻ không có bất kì phát ngôn nói 

nhảm nào. Trong 5 trẻ chúng tôi khảo sát thì T02 là trẻ thuộc trường hợp như vậy. Khi bắt đầu có ngôn 

ngữ nói là khi trẻ nói theo. Lúc đầu trẻ nói theo những phát ngôn bằng tiếng Anh khi xem ti vi, sau đó, 

khi được sự can thiệp của giáo viên trẻ đã nói theo bằng tiếng Việt.  

Trong 5 trẻ chúng tôi khảo sát thì T03 mặc dù có phát ngôn nói nhảm nhưng lại không có phát 

ngôn nói theo. T03 cũng có đặc điểm riêng trong quá trình phát triển ngôn ngữ. Với T03, khi trẻ nghe 

được âm thanh ngôn ngữ nào đó trẻ sẽ không nói theo ngay mà trẻ có quá trình “tích lũy”, “thẩm 

thấu”… và sau đó chủ động sử dụng. Khi đi học can thiệp tại trung tâm, giáo viên đưa ra phát ngôn 

yêu cầu trẻ nói theo, khi đó trẻ chỉ nói theo 1 đến 2 lần là có thể chủ động hoặc chỉ cần nhắc nhở trẻ 

trong quá trình sử dụng phát ngôn đó trong giao tiếp.  

Tất cả 5 trẻ chúng tôi khảo sát đều trải qua giai đoạn phải sử dụng những phát ngôn cần nhắc nhở. 

Vì đặc tính của trẻ tự kỉ là mất tập trung, lơ đãng… nên trong quá trình giao tiếp trẻ vẫn cần có sự nhắc 

nhở của người lớn. Khi 4 tuổi, T03 là trẻ có tỉ lệ phát ngôn cần nhắc nhở thấp nhất trong 5 trẻ (chiếm 

4,64% tổng số các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động). Sang đến giai đoạn 5 tuổi, xét về mặt 

số lượng, T03 là trẻ có số lượng phát ngôn cần nhắc nhở nhiều nhất (114 phát ngôn), nhưng xét về tỉ 
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lệ lại đứng thứ 2 sau T04 (T03 chiếm 16,72%; T04 chiếm 15,23%). Những trẻ khác (T01, T02 và T05) 

khi 4 tuổi có phát ngôn cần nhắc nhở khá đồng đều (chiếm từ 23,53% đến 37,21%). Sang đến giai đoạn 

5 tuổi tỉ lệ phát ngôn loại này đã có sự biến động đáng kể. Khi 4 tuổi, tỉ lệ phát ngôn cần nhắc nhở của 

T01 chiếm 34,21%, khi 5 tuổi phát ngôn loại này giảm xuống còn 25%; Khi 4 tuổi tỉ lệ phát ngôn cần 

nhắc nhở của T02 chiếm 37,21%, khi 5 tuổi phát ngôn loại này của T02 tăng lên 40,57%; Khi 4 tuổi 

T03 có tỉ lệ phát ngôn cần nhắc nhở chiếm 4,64%, khi 5 tuổi tăng lên 16,72%; Khi 4 tuổi T04 có phát 

ngôn cần nhắc nhở chiếm 12,25%, khi 5 tuổi tăng lên 15,23%; Khi 4 tuổi, tỉ lệ phát ngôn cần nhắc nhở 

của T05 là 23,53%, khi 5 tuổi tỉ lệ phát ngôn loại này giảm xuống còn 17,24%.  

Xét về tổng thể thì phát ngôn chủ động là loại phát ngôn có số lượng và tỉ lệ cao nhất trong các 

loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của trẻ tự kỉ trong giai 

đoạn này. Nhưng xét cụ thể với từng trẻ thì lại có sự khác nhau trong từng giai đoạn.  

Đối với T01, khi 4 tuổi, phát ngôn chủ động của trẻ chỉ có 4 phát ngôn (chiếm 10,53%), thấp hơn 

phát ngôn nói theo (19 phát ngôn, chiếm 50%) và phát ngôn cần nhắc nhở (13 phát ngôn, chiếm 

34,21%). Sang đến giai đoạn 5 tuổi, phát ngôn chủ động lại là phát ngôn chiếm số lượng và tỉ lệ cao 

nhất trong tổng số các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động của trẻ. Phát ngôn chủ động của T01 

khi 5 tuổi là 71 phát ngôn (chiếm 47,97%). 

Với T02, phát ngôn chủ động có số lượng và tỉ lệ cao nhất trong tổng số các loại phát ngôn phân 

theo mức độ chủ động. Nhưng giữa phát ngôn chủ động và phát ngôn nhắc nhở của trẻ không có sự 

chênh lệch nhiều. Khi 4 tuổi, số lượng phát ngôn nhắc nhở của T02 là 32 phát ngôn (chiếm 37,21%); 

số lượng phát ngôn chủ động chỉ hơn phát ngôn nhắc nhở 1 phát ngôn (chiếm 38,37%). Khi 5 tuổi, số 

lượng phát ngôn nhắc nhở của trẻ là 86 phát ngôn (chiếm 40,57%); số lượng phát ngôn chủ động của 

trẻ là 105 phát ngôn (chiếm 49,53%). 

T03 là trẻ có phát ngôn chủ động chiếm số lượng và tỉ lệ vượt trội trong tổng số các loại phát 

ngôn phân theo mức độ chủ động. Khi 4 tuổi, phát ngôn chủ động của trẻ là 511 phát ngôn, chiếm 

94,81%, khi 5 tuổi phát ngôn chủ động của trẻ là 565 phát ngôn, chiếm 82,84%.  

Tương tự như T03, T04 cũng có hiện tượng giai đoạn sau (giai đoạn trẻ 5 tuổi) tỉ lệ phát ngôn chủ 

động lại giảm so với giai đoạn trước (giai đoạn 4 tuổi). Khi 4 tuổi, tỉ lệ phát ngôn chủ động của trẻ 

chiếm 83,67%, sang đến giai đoạn 5 tuổi, tỉ lệ phát ngôn loại này chỉ còn 63,25%.  

T05 lại có hiện tượng giống T01 và T02 khi tỉ lệ phát ngôn chủ động của trẻ ở giai đoạn sau tăng 

lên so với giai đoạn trước. Khi trẻ 4 tuổi, tỉ lệ phát ngôn chủ động chiếm 41,17%, khi trẻ 5 tuổi phát 

ngôn chủ động tăng lên 74,14%.  

Như vậy, đối với phát ngôn chủ động của trẻ, có sự khác biệt về tỉ lệ phát ngôn loại này trong 2 

giai đoạn. T01, T02 và T05 có sự tăng lên về tỉ lệ phát ngôn chủ động ở giai đoạn sau so với giai đoạn 

trước. Trong khi đó T03 và T04 lại có sự sụt giảm về tỉ lệ phát ngôn chủ động so với giai đoạn trước.  

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do: T01 và T05 là trẻ mắc RLPTK nặng. Khi 3 tuổi, khả 

năng ngôn ngữ của trẻ chỉ tương đương với trẻ bình thường khoảng 10 tháng tuổi. Khi 4 tuổi xét về 

mặt số lượng từ của trẻ chỉ tương đương với trẻ bình thường khoảng 1,5 tuổi. Khi 5 tuổi, xét về mặt số 

lượng từ cũng như cấu trúc phát ngôn của 2 trẻ cũng chỉ tương đương với trẻ bình thường trong giai 

đoạn từ 1,5 đến 2 tuổi. Còn T02 tuy là trẻ mắc RLPTK ở mức độ trung bình nhưng khả năng ngôn ngữ 

của trẻ khi 3 tuổi cũng chỉ tương đương với trẻ bình thường 1,5 tuổi. Khi 4 tuổi xét về mặt số lượng từ 
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của trẻ cũng chỉ tương đương với trẻ bình thường 20 tháng tuổi. Khi 5 tuổi xét về mặt số lượng từ cũng 

như cấu trúc trong phát ngôn của trẻ tương đương với trẻ bình thường khoảng 2 tuổi.  

Như vậy, đối với những trẻ này, trong giai đoạn từ 4 đến 5 tuổi trẻ đang bắt đầu bứt phá từ giai 

đoạn nói theo đến cần nhắc nhở và chuyển sang giai đoạn chủ động. Do vậy, tỉ lệ phát ngôn chủ động 

của trẻ ngày càng tăng. 

Trong khi đó T03 là trẻ mắc RLPTK ở mức độ nhẹ. Khi 3 tuổi khả năng ngôn ngữ của trẻ tương 

đương với trẻ bình thường 2,5 tuổi. Khi 4 tuổi xét về mặt số lượng từ của trẻ tương đương với trẻ bình 

thường khoảng 3,5 tuổi. Khi 5 tuổi, xét về mặt số lượng từ cũng như cấu trúc phát ngôn của trẻ tương 

đương với trẻ bình thường trong giai đoạn 3 - 4 tuổi. Với T04, tuy trẻ mắc RLPTK ở mức độ trung 

bình nhưng khả năng ngôn ngữ của trẻ cũng có sự vượt trội hơn so với T01, T02 và T05. Khi 3 tuổi 

khả năng ngôn ngữ của trẻ tương đương với trẻ bình thường từ 1,5 - 2 tuổi. Khi 4 tuổi, xét về mặt số 

lượng từ của trẻ tương đương với trẻ bình thường khoảng 2 tuổi. Khi 5 tuổi xét về mặt số lượng từ và 

cấu trúc phát ngôn của trẻ tương đương với trẻ bình thường từ 2 - 2,5 tuổi.  

Như vậy, đây là giai đoạn T03 và T04 bắt đầu học những phát ngôn khó hơn, với số lượng âm tiết 

nhiều hơn, lúc này trẻ phải học nói các phát ngôn có ý nghĩa phức tạp (giải thích lí do, mục đích của 

sự vật hiện tượng…). Do vậy, lúc này ngôn ngữ của trẻ bộc lộ những khó khăn nhất định. Vì thế, với 

những phát ngôn dạng này trẻ phải bắt đầu bằng việc nói theo giáo viên hoặc phải đợi giáo viên hoặc 

người khác nhắc nhở, gợi ý trẻ mới có thể sử dụng được. Do đó, những phát ngôn chủ động của trẻ 

trong giai đoạn này (5 tuổi) có sự sụt giảm về tỉ lệ so với giai đoạn trước (giai đoạn 4 tuổi).  

4.2. Quá trình phát triển các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử dụng 

các phát ngôn của trẻ tự kỉ 4 - 5 tuổi 

Cũng giống trẻ bình thường, những âm đầu tiên mà trẻ tự kỉ bật ra là những “tiếng bập bẹ” như: 

măm măm, bà bà, pa pa, ma ma, ba ba, pà pà, xì xì, ta ta... Tuy vậy, những âm bập bẹ ở trẻ tự kỉ không 

có ý nghĩa, mục đích giao tiếp rõ ràng như ở trẻ bình thường nên chúng tôi xếp những phát ngôn này 

thuộc nhóm phát ngôn nói nhảm. Năm trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát đều là những trẻ có ngôn ngữ nói 

nên giai đoạn trẻ sử dụng những phát ngôn nói nhảm không quá dài, chúng thường mất đi khi trẻ có 

những âm cụ thể hoặc trẻ vẫn dùng những âm này nhưng có ý nghĩa giao tiếp rõ ràng. 

T01 xuất hiện phát ngôn nói nhảm măm măm, bà bà khi gần 36 tháng tuổi. Theo gia đình thì trong 

năm đầu tiên trẻ vẫn có một số phản ứng giao tiếp tương đối bình thường, nhưng càng lớn lên trẻ càng 

mất dần khả năng tương tác và giao tiếp. Khi trẻ bắt đầu bật được những âm này thì gia đình nghĩ rằng 

trẻ đã bắt đầu có ngôn ngữ nói (măm măm nghĩa là đòi ăn; bà bà là gọi bà). Nhưng trẻ chỉ nói những 

từ này khi chơi một mình (như một cách học phát âm), không có chức năng giao tiếp cụ thể.  

T04 và T05 cũng có quá trình xuất hiện các phát ngôn nói nhảm giống T01. Riêng T02 chúng tôi 

không hề thấy gia đình nói là trẻ xuất hiện các phát ngôn loại này mà trẻ xuất hiện những âm có nghĩa 

luôn. T02 rất thích tiếng Anh, nên những âm đầu tiên của trẻ là những âm trong các bài hát bằng tiếng 

Anh, sau đó là số đếm và bảng chữ cái, thậm chí là nói một số từ bằng tiếng Anh... Trong bài viết này, 

chúng tôi chỉ quan tâm đến vốn từ tiếng Việt của trẻ nên chúng tôi không thống kê những phát ngôn 

bằng tiếng Anh của trẻ.  

T03 có phát ngôn nói nhảm khá sớm so với những trẻ tự kỉ khác (khi trẻ khoảng 1,5 tuổi). Và từ khi xuất 

hiện những phát ngôn nói nhảm này đến khi trẻ có ngôn ngữ nói cũng không quá dài (khoảng 1 năm).  
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Sau thời kì trẻ có những phát ngôn nói nhảm (thời kì này thường gia đình chưa phát hiện trẻ bị 

RLPTK nên chưa đưa trẻ đi khám và can thiệp) là thời kì trẻ bắt đầu học những từ có nghĩa. Vì trẻ tự 

kỉ rất khó tự bắt chước ngôn ngữ của người lớn để giao tiếp nên vốn từ mà trẻ có được hầu như do giáo 

viên cung cấp trong quá trình can thiệp cho trẻ. Trong 5 trẻ chúng tôi khảo sát chỉ có T03 là trẻ tự kỉ 

nhẹ, trẻ đến trung tâm can thiệp khi vốn từ của trẻ khá lớn và trẻ cũng đi học mầm non bình thường 

(chỉ đến trung tâm can thiệp theo giờ) nên vốn từ của trẻ khá phong phú.  

T01, T02, T04 và T05 bắt đầu xuất hiện các từ có nghĩa từ khoảng cuối 3 tuổi, đầu 4 tuổi. Riêng 

T03 xuất hiện các từ có nghĩa từ khi trẻ 2,5 tuổi. Do vậy, đến 3 tuổi trẻ đã có vốn từ khá lớn (163 từ). 

Trong khi đó những trẻ khác thường mới có số lượng từ ít (dưới 10 từ).  

Cũng giống như trẻ bình thường, những từ có ý nghĩa đầu tiên mà trẻ có được là những từ khi trẻ 

có nhu cầu nào đó. Đây cũng là những từ mà giáo viên và gia đình cung cấp cho trẻ đầu tiên. Những 

từ đầu tiên có ý nghĩa của trẻ là ạ, xin hoặc măm măm, ăn,... Thông thường, đối với trẻ tự kỉ sau giai 

đoạn trẻ nói nhảm là giai đoạn trẻ bắt đầu nói theo. Qua thực tế khảo sát 5 trẻ tự kỉ, chúng tôi thấy phát 

ngôn nói theo của trẻ phát triển trong giai đoạn đầu khi trẻ bắt đầu có ngôn ngữ nói, cụ thể với từng trẻ 

như sau: 

T01 bắt đầu nói theo khi 37 tháng tuổi và trẻ chỉ có ngôn ngữ nói theo cho đến tận 41 tháng tuổi. 

Giai đoạn này, trẻ nói theo các từ thể hiện nhu cầu của mình (ạ, xin), tiếng kêu của con vật (ủn ỉn, ò ò), 

những phát ngôn chỉ người thân trong gia đình (bố, mẹ, ông, bà), hoạt động trong khi chơi (lăn).  

Bắt đầu từ tháng thứ 41, T01 đã có phát ngôn cần nhắc nhở. Phát ngôn cần nhắc nhở đầu tiên của 

T01 là zê khi giáo viên chỉ cần nói ồ trong phát ngôn khuyến khích trẻ khi hoàn thành nhiệm vụ ồ zê. 

Những tháng tiếp theo (từ tháng 41 đến tháng 49) bên cạnh những phát ngôn nói theo thì số lượng phát 

ngôn cần nhắc nhở đã tăng dần và kết thúc vào tháng thứ 50 cho đến khi trẻ bắt đầu học nói những 

phát ngôn 3 âm tiết vào tháng thứ 55. Trong thời gian trên, một số phát ngôn chủ động của trẻ cũng đã 

xuất hiện. Phát ngôn chủ động của T01 xuất hiện vào tháng thứ 46 với những từ láy chỉ hoạt động của 

một số con vật (bơi bơi, bay bay) hay tiếng kêu của con vật (cạp cạp), dần dần là những phát ngôn chỉ 

những con vật (con tôm, con cua, con ốc) và số đếm (1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10), hay tên của một số 

loại quả (quả táo, quả nho, quả chuối)... Bắt đầu từ tháng thứ 55, giáo viên đã đặt ra mục tiêu cần nâng 

cao khả năng ngôn ngữ cho trẻ bằng cách yêu cầu trẻ phải nói được những phát ngôn có từ 3 đến 4 âm 

tiết, lúc này trẻ quay trở lại thực hiện những phát ngôn này bằng cách nói theo (mắt để nhìn; mũi để 

ngửi; tay để cầm; thả đồng xu; con xin cô ạ; con chào cô ạ). Đây chính là tiến trình phát triển chung 

về ngôn ngữ của T01. Với những phát ngôn mới, lúc đầu trẻ sẽ ở giai đoạn nói theo rồi đến cần nhắc 

nhở và khi quen dần trẻ sẽ chủ động sử dụng những phát ngôn này trong giao tiếp. Do vậy, với những 

trẻ như T01 thì ở những tháng sau đó trẻ vẫn sử dụng các phát ngôn với các mức độ sử dụng đan xen 

từ nói theo, cần nhắc nhở đến chủ động. Ví dụ, đến tháng thứ 60, (khi trẻ đã 5 tuổi) với những phát 

ngôn khó hơn trẻ vẫn phải nói theo giáo viên (đôi tất để đi; bàn chải để đánh răng; máy vi tính để làm 

việc; bếp ga để nấu ăn) bên cạnh những phát ngôn cần nhắc nhở (quần để mặc) và những phát ngôn 

chủ động (chuột túi, con báo, con cáo). 

Với T02, trẻ không có giai đoạn nói nhảm mà trẻ sử dụng các phát ngôn một cách đan xen các 

mức độ từ khi gần 3 tuổi. Trong giai đoạn này, trẻ vừa có phát ngôn nói theo (bai), vừa có phát ngôn 

cần nhắc nhở (zê, ạ, ầm) và phát ngôn chủ động (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). T02 cũng có phát ngôn 

nói theo khi bắt đầu được can thiệp tại trung tâm. Những phát ngôn nói theo đầu tiên của trẻ khi được 
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can thiệp là phát ngôn thể hiện nhu cầu (xin), phát ngôn chỉ bản thân trẻ và người xung quanh (con, 

cô), phát ngôn chỉ bộ phận cơ thể (tai, tay, chân). Trong giai đoạn từ 36 đến 48 tháng, T02 vẫn duy trì 

cả ba mức độ sử dụng các phát ngôn từ nói theo, cần nhắc nhở đến chủ động. Với những phát ngôn 

mới và khó, lúc đầu trẻ sẽ nói theo sau đó giảm dần mức độ phụ thuộc và chuyển sang giai đoạn chủ 

động. Từ tháng thứ 49 trở đi, T02 hoàn toàn kết thúc giai đoạn nói theo. Lúc này trẻ chỉ còn sử dụng 

các phát ngôn ở hai mức độ là cần nhắc nhở và chủ động. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu quá 

trình phát triển ngôn ngữ của trẻ sang một giai đoạn mới.  

T03 là trẻ mắc RLPTK nhẹ nên khả năng ngôn ngữ của trẻ khá tốt so với 4 trẻ còn lại. Ngoài 3 

phát ngôn nói nhảm xuất hiện từ rất sớm thì sau đó trẻ không có phát ngôn nói theo nào. Ngay từ khi 

có ngôn ngữ nói, trẻ chỉ sử dụng hai mức độ phát ngôn là cần nhắc nhở và chủ động. Số lượng phát 

ngôn cần nhắc nhở cũng không nhiều. Trong giai đoạn dưới 36 tháng, phát ngôn cần nhắc nhở của trẻ 

là phát ngôn chỉ nhu cầu (xin), phát ngôn chào hỏi (chào bác, chào chị, chào chú, chào bà ạ), phát 

ngôn gọi (cô Q ơi). Trong giai đoạn từ 37 đến 48 tháng, T03 có 19 phát ngôn cần nhắc nhở, đó là những 

phát ngôn chào hỏi - hô đáp và xin lỗi (con chào mẹ ạ; con chào ba ạ; con chào bà ạ; con chào chú ạ; 

dạ, vâng ạ, con xin lỗi,…).  

Sang giai đoạn 5 tuổi (49 đến 60 tháng), các phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử 

dụng ngôn ngữ của T03 có sự đan xen giữa phát ngôn cần nhắc nhở và phát ngôn chủ động. Phát ngôn 

cần nhắc nhở trong giai đoạn này là những phát ngôn mới với nội dung phức tạp hơn hoặc đó là những 

phát ngôn có số lượng âm tiết nhiều hơn (vứt rác vào thùng rác là đúng, vứt lung tung ra ngoài là sai; 

bức tranh này vẽ bông hoa hướng dương và con ong; mùa đông con phải đi tất cho ấm chân; đây là 

Văn Miếu Quốc Tử Giám; cô muốn mua gạo cô phải ra cửa hàng bán gạo…). 

Quá trình phát triển các mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của T04 khá giống 

với T03. T04 chỉ có 3 phát ngôn nói nhảm trong giai đoạn từ 0 đến 36 tháng. Sau đó, trẻ có sự đan xen 

giữa các mức độ từ nói theo, cần nhắc nhở đến chủ động. T04 gặp khó khăn khi phát âm các phát ngôn 

dài, do vậy, khi giáo viên nâng độ khó của bài học, yêu cầu trẻ sử dụng phát ngôn có nhiều âm tiết hơn 

thì lúc đầu trẻ phải nói theo giáo viên, sau đó tăng dần ở mức độ cần nhắc nhở rồi chủ động. Vì thế, trong 

thời gian đầu mới can thiệp, trẻ đã chủ động sử dụng được những phát ngôn có từ 1 đến 2 âm tiết, giai 

đoạn này kéo dài từ tháng thứ 36 đến tháng thứ 44. Vào tháng thứ 44, giáo viên yêu cầu trẻ sử dụng phát 

ngôn nhiều hơn 2 âm tiết, lúc này trẻ phải quay lại giai đoạn bắt đầu nói theo trong phát ngôn thể hiện 

nhu cầu của mình (con xin cô ạ). Sau đó, với những phát ngôn có nội dung phức tạp và phát ngôn có số 

lượng âm tiết vừa phải (dưới 4 âm tiết) trẻ chỉ cần nhắc nhở (hình vuông, giáo viên, xe cứu thương, chân 

để đi…). Giai đoạn này kéo dài từ tháng thứ 44 đến tháng thứ 50 khi giáo viên yêu cầu trẻ sử dụng phát 

ngôn có số lượng âm tiết nhiều hơn (từ 4 âm tiết trở lên). Lúc này trẻ quay lại giai đoạn nói theo cho đến 

tận 60 tháng tuổi (con chó trông nhà, cô lấy đồ chơi, con chào các cô ạ, con xin lỗi cô, con cám ơn cô, 

cái bảng ở phía trước, mặt trăng xuất hiện vào ban đêm, xe cảnh sát để đuổi bắt tội phạm…).  

T05 có số lượng phát ngôn nói theo không nhiều. Tổng số phát ngôn nói theo của trẻ khi 60 tháng 

có 7 phát ngôn. Đó là phát ngôn chỉ tiếng kêu của con vật và phương tiện giao thông (cạc cạc, gâu 

gâu, píp píp) khi trẻ 41 và 42 tháng tuổi. Từ những tháng sau đó (tháng thứ 42 đến tháng thứ 59), T05 

không có phát ngôn nói theo nào. Trong giai đoạn này trẻ chỉ có phát ngôn cần nhắc nhở và phát ngôn 

chủ động. Đến tháng thứ 60 trẻ có thêm 4 phát ngôn nói theo, đây là những phát ngôn có nội dung 
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phức tạp và là phát ngôn có số lượng âm tiết nhiều hơn: trời mưa có sấm, trời mưa có chớp, ban ngày 

trời sáng, ban đêm trời tối.  

Tổng số phát ngôn cần nhắc nhở của T05 là 20 phát ngôn. Trong những tháng đầu can thiệp (từ 

tháng 37 đến 40), tất cả những phát ngôn trẻ có được đều là những phát ngôn cần có sự nhắc nhở của 

giáo viên (ạ, bà, măm măm), sau đó khi trẻ đã có những phát ngôn chủ động thì phát ngôn cần nhắc 

nhở chỉ là những phát ngôn có tính chất trừu tượng: đó là những phát ngôn chỉ màu sắc, hình dáng hay 

thời tiết (màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu vàng, to, nhỏ, mưa, nắng); những phát ngôn hô gọi, chào 

hỏi - hồi đáp (dạ, chào, bai bai); những phát ngôn có số lượng âm tiết nhiều hơn (miệng để ăn, tai để 

nghe, mắt để nhìn, mũi để ngửi). 

5. Một vài kiến nghị  

Như chúng ta đã biết, việc can thiệp cho trẻ tự kỉ nói chung, trong đó có vấn đề ngôn ngữ là một 

quá trình gian nan, vất vả, cần có sự kết hợp của tổng hòa các nhân tố. Thông qua việc khảo sát đặc 

điểm về mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn trong giao tiếp của trẻ tự kỉ, chúng tôi đưa 

ra một số kiến nghị như sau:  

Thứ nhất, để có thể can thiệp trẻ tự kỉ một cách khoa học và đúng đắn thì giáo viên, phụ huynh 

và những người làm việc với trẻ tự kỉ cần nắm được quá trình phát triển ngôn ngữ ở trẻ bình thường 

cũng như trẻ tự kỉ để từ đó có kế hoạch can thiệp về ngôn ngữ cho từng trẻ một cách phù hợp.  

Thứ hai, trước khi can thiệp về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ, các chuyên gia, giáo viên và phụ huynh có 

con tự kỉ cần đánh giá đúng khả năng ngôn ngữ của trẻ trong tương quan so sánh với trẻ bình thường 

để thấy được điểm mạnh và điểm yếu trong ngôn ngữ của trẻ. Từ đó mới có thể đưa ra kế hoạch, mục 

tiêu phù hợp nhằm trị liệu về ngôn ngữ cho trẻ.  

Thứ ba, trong quá trình trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ, cụ thể là về mặt sử dụng các phát ngôn một 

cách chủ động, giáo viên can thiệp cho trẻ cần bám sát khả năng sử dụng các phát ngôn ở trẻ để từ đó 

nâng dần mức độ chủ động cho trẻ.  

Thứ tư, giáo viên can thiệp cho trẻ tự kỉ nói chung trong đó có mặt ngôn ngữ cần kiên trì nhắc đi 

nhắc lại giúp trẻ ngày càng sử dụng các phát ngôn một cách chủ động.  

Thứ năm, để kết quả trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ đạt kết quả cao cần có thêm những nghiên cứu 

sâu hơn về ngôn ngữ của trẻ tự kỉ như các vấn đề về vốn từ, đặc điểm về nghĩa trong vốn từ vựng của trẻ 

tự kỉ… để các trường, các trung tâm can thiệp có tư liệu khoa học trong quá trình can thiệp cho trẻ tự kỉ.  

6. Kết luận 

Như vậy, qua thực tế khảo sát đặc điểm về mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn 

trong giao tiếp của trẻ tự kỉ 4 - 5 tuổi, cụ thể là đặc điểm về số lượng phát ngôn cũng như quá trình 

phát triển các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của trẻ 

chúng tôi thấy rằng:  

Tất cả 5 trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát đều có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ nói của trẻ khá chủ động. 

Trong 4 mức độ phân theo mức độ chủ động trong giao tiếp của trẻ tự kỉ (nói nhảm, nói theo, cần nhắc 

nhở, chủ động) thì phát ngôn chủ động là phát ngôn có số lượng và tỉ lệ lớn nhất trong các loại phát 

ngôn phân theo mức độ chủ động. Tiếp theo là phát ngôn cần nhắc nhở, rồi đến phát ngôn nói theo. 

Chiếm số lượng thấp nhất và không đáng kể trong các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động trong 
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việc sử dụng các phát ngôn của 5 trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát là phát ngôn nói nhảm. 

Năm trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát đều là những trẻ có ngôn ngữ nói nên giai đoạn trẻ sử dụng những 

phát ngôn nói nhảm không quá dài và chúng thường mất đi khi trẻ có ngôn ngữ nói. Phát ngôn nói theo 

trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ thường xuất hiện và phát triển trong giai đoạn đầu khi trẻ bắt đầu có ngôn 

ngữ nói và khi trẻ chưa có khả năng phát âm những phát ngôn có nhiều âm tiết. Với những phát ngôn 

mới, lúc đầu trẻ sẽ ở giai đoạn nói theo rồi đến cần nhắc nhở và khi quen dần trẻ sẽ chủ động sử dụng 

những phát ngôn này trong giao tiếp. Đây có thể coi là quy luật phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. Vì 

thế, phụ huynh, giáo viên và các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này cần nắm được những nguyên 

tắc này để giúp trẻ ngày càng cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.  
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